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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TP - TỈNH BT 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Huyền 

Các Hội thẩm nhân dân: + Ông Phạm Văn Minh. 

+ Ông Nguyễn Hữu Đệ. 

-Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kiêm Uyên – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện TP. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TP tham gia phiên tòa: Ông Đào 

Thanh Tuấn – Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện TP, tỉnh BT xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 27/2022/TLST-HS ngày 06 tháng 4 

năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 34/2022/QĐXXST-HS ngày 14 

tháng 4 năm 2022, đối với bị cáo: 

Nguyễn Quốc L, sinh ngày 05-10-1976 tại tỉnh BT. 

Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Xóm 5, thôn VH, xã VH1, huyện TP, 

tỉnh BT; nghề nghiệp: Thu mua phế liệu; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Cả, 

sinh năm 1945 (đã chết) và bà Ngô Thị Ngân, sinh năm 1950 (đã chết); vợ: Võ Lê 

Hồng Đào, sinh năm 1982 (đã ly hôn) và có 01 con sinh năm 2011. 

Tiền án, tiền sự: Không;  

Bị cáo bị bắt vào ngày 26-01-2022, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng năm 2018, Nguyễn Quốc L sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu 

Vsmart Joy 1 có gắn sim số điện thoại 0987285412 để tạo lập facebook “Quốc Linh 

Nguyễn”. Từ ngày 20-11-2020 đến ngày 08-8-2021, Nguyễn Quốc L tự soạn các bài 

viết và lấy hình ảnh cắt ghép từ các trang mạng xã hội, đăng tải 37 tài liệu lên trang 

facebook “Quốc Linh Nguyễn” để chia sẻ, bình luận công khai, nhằm xuyên tạc, đả 
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kích đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xúc phạm danh dự, 

uy tín của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kêu gọi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam với nhiều lời lẽ thô tục. Nguyễn Quốc L cũng sử dụng tài khoản 

facebook này tham gia vào các hội, nhóm trên mạng như: “DIỄN ĐÀN TỐ CÁO 

TỘI ÁC CỘNG SẢN-KHÔI PHỤC DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT 

NAM”, “KHÔI PHỤC HÀO KHÍ VIỆT” nhưng không xác định được vai trò, cũng 

như hoạt động gì trong các hội nhóm này. Ngày 18-11-2021, Phòng An ninh chính 

trị nội bộ Công an tỉnh BT phối hợp với Công an huyện TP lập biên bản khóa và 

tạm giữ tài khoản facebook “Quốc Linh Nguyễn” và thu giữ 01 điện thoại di động 

hiệu Vsmart Joy 1 không gắn sim của Nguyễn Quốc L. 37 (Ba mươi bảy) tài liệu thu 

được từ tài khoản facebook này được in ra thành 69 trang giấy A4. 

Nguyễn Quốc L tiếp tục sử dụng điện thoại di động hiệu Oppo Neo 7 có gắn 02 

sim số 0399567325 và số 0987285412, sử dụng số thuê bao 0399567325 để tạo lập 

tài khoản facebook “Cuộc Đời Cát Bụi” và từ ngày 28-8-2021 đến ngày 21-9-2021, 

Nguyễn Quốc L tự soạn các bài viết và gắn các hình ảnh cắt ghép từ các trang mạng 

đăng tải 23 tài liệu lên trang facebook “Cuộc Đời Cát Bụi” để chia sẻ, bình luận 

công khai nhằm xuyên tạc, đả kích đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, của 

Nhà nước; xúc phạm danh dự, uy tín của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kêu gọi xóa bỏ 

sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều lời lẽ thô tục. Nguyễn Quốc L 

cũng sử dụng tài khoản facebook này tham gia vào các hội, nhóm trên mạng như 

“CÂM THÙ VIỆT CỘNG” nhưng không xác định được vai trò, cũng như hoạt động 

gì trong các hội nhóm này. Đến ngày 21-9-2021, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện 

lập biên bản kiểm tra dữ liệu trên thiết bị điện tử, khóa và tạm giữ tài khoản 

facebook “Cuộc Đời Cát Bụi”, tạm giữ một điện thoại di động hiệu Oppo Neo 7, 

không gắn sim. 23 (Hai mươi ba) tài liệu thu từ tài khoản facebook này được in ra 

thành 23 trang giấy A4. 

Đến cuối tháng 10-2021, Nguyễn Quốc L sử dụng điện thoại di động không rõ 

nhãn hiệu, số điện thoại, tiếp tục tạo lập tài khoản facebook “Sự Sống Đòi Lại” và 

từ ngày 02-12-2021 đến ngày 15-12-2021, Linh tự soạn các bài viết và gắn các hình 

ảnh cắt ghép trên mạng, đăng tải 47 tài liệu lên tài khoản facebook “Sự Sống Đòi 

Lại” để chia sẻ, bình luận công khai nhằm xuyên tạc, đả kích đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng, của Nhà nước; xúc phạm danh dự, uy tín của Lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước với nhiều lời lẽ thô tục. 

Cụ thể: 

Vào các ngày 22-6-2021, 23-6-2021, 16-7-2021, 23-7-2021, tài khoản 

facebook “Quốc Linh Nguyễn” đã đăng tải các bài viết có nội dung chống lại Nhà 

nước, nhằm gây phương hại đến an ninh quốc gia, an toàn xã hội, phá hoại khối đại 

đoàn kết dân tộc, tuyên truyền chiến tranh; vào các ngày 12-4-2021, 27-5-2021, 30-

5-2021, 16-6-2021, 17-6-2021, 21-6-2021, 22-6-2021, 15-7-2021, 25-7-2021, 30-7-

2021, 21-11-2021 đăng thông tin xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước, vu khống, xúc phạm uy tín của Đảng, Nhà nước; danh dự, uy tín của các cá 
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nhân Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Như, ngày 27-5-2021, bị cáo đăng status: “tổ cha 

cái lũ việt cộng lãnh đạo điều hành đất nước mà láo cá mất dạy mất nhân tính! 

Rước dịch diệt dân!”; ngày 16-7-2021, bị cáo đăng status: “Đã đến lúc toàn dân 

việt phải hành động đòi sự sống, chứ không thể hèn mãi được!. Cộng sản đàn áp 

nhân dân bằng bạo lực và nhà tù, xúi giục người dân hù nhau bằng nhà tù của cộng 

sản! Nếu không dẹp bỏ đảng cộng sản thì cộng sản sẽ diệt cả dân tộc Việt Nam!”; 

ngày 21/11/2021 đăng status: “Gởi Nguyễn Phú Trọng…Tư duy suy nghĩ bị chó 

tha”. 

Vào các ngày 16-8-2021, 07-9-2021, 08-9-2021 (02 bài), 17-9-2021, tài khoản 

facebook “Cuộc Đời Cát Bụi” đã đăng các bài viết có nội dung xuyên tạc các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vu khống, xúc phạm uy tín của Đảng, 

Nhà nước và danh dự, uy tín của các cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Như, ngày 

17-9/2021, bị cáo đăng status: “tổ cha thằng thủ tướng phạm minh chính cứ chỉ thị 

bắt dân tiêm vaccin cho bằng được, mà không biết rằng vaccin phá hoại Khả năng 

miễn dịch tự nhiên của cơ thể”. 

Vào các ngày 02, 03, 06, 10, 11, 12, 13 tháng 12 năm 2021, tài khoản facebook 

“Sự Sống Đòi Lại” đăng tải các thông tin có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xâm 

phạm lợi ích của Nhà nước, xúc phạm uy tín của tổ chức Đảng, danh dự, uy tín của 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính. Như, ngày 12-12-

2021, bị cáo đăng status: “Nhờ cách CHỐNG DỊCH BẰNG LỆNH CHỮA BỆNH 

BẰNG LUẬT của thằng nghiệt súc Phạm Minh Chính mà sắp tới hệ thống giáo dục, 

kinh tế, chính trị, xã hội đều gãy cánh”. 

Tại Bản kết luận giám định số 08 ngày 12-10-2021, Bản kết luận số 01 ngày 

04-01-2021 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh BT, đã kết luận 69 trang tài liệu 

được in ra từ tài khoản facebook “Quốc Linh Nguyễn”, 23 trang tài liệu được in ra 

từ tài khoản facebook “Cuộc Đời Cát Bụi” và 47 trang tài liệu được in ra từ tài 

khoản facebook “Sự Sống Đòi Lại” có nội dung vi phạm Điều 5 Nghị định 

72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch 

vụ Internet và thông tin trên mạng với một số hành vi như sau: Đăng tải, chia sẻ các 

bài viết kèm hình ảnh có nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phá hoại 

khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền chiến tranh; đăng tải thông tin xuyên tạc các 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vu khống, xúc phạm uy tín của Đảng 

và Nhà nước, danh dự nhân phẩm của cá nhân Lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước; nội dung các trang tài liệu gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội. 

Về thu giữ, xử lý vật chứng: Đã chuyển đến kho vật chứng của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện TP 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Joy 1 đã 

qua sử dụng, không có sim, số kiểu máy và phần cứng PQ4001, số IMEI (khe 1) 

356741100652394 và số IMEI (khe 2) 356741100652402; 01 (Một) điện thoại di 



 4 

động nhãn hiệu Oppo Neo7-A33WW đã qua sử dụng, không có sim, số IMEI (khe 

1) 869299024697151 và số IMEI (khe 2) 86929024697144. 

Tại Bản Cáo trạng số 12/CT-VKSBT-P2, ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh BT đã truy tố Nguyễn Quốc L về tội “Lợi dụng các quyền tự 

do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân”, theo quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa:  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TP giữ nguyên quyết định truy tố và 

đề nghị:  

+ Áp dụng: Khoản 2 Điều 331; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc L 

từ 02 (Hai) năm đến 03 (Ba) năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm 

phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

+ Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm a khoản 2 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (Một) 

điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Joy 1 đã qua sử dụng, không có sim, số kiểu 

máy và phần cứng PQ4001, số IMEI (khe 1) 356741100652394 và số IMEI (khe 2) 

356741100652402; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Neo7-A33WW đã 

qua sử dụng, không có sim, số IMEI (khe 1) 869299024697151 và số IMEI (khe 2) 

86929024697144 của Nguyễn Quốc L. 

- Bị cáo Nguyễn Quốc L thừa nhận hành vi đăng tải các bài viết của mình lên 

các tài khoản facebook “Quốc Linh Nguyễn”, “Cuộc Đời Cát Bụi” và “Sự Sống Đòi 

Lại” do bị cáo lập như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BT 

đã truy tố. Bị cáo không có ý kiến gì về việc truy tố bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh BT, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BT, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Quốc L không có ý kiến, 

cũng như không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện, đều hợp pháp.  

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án, đã làm rõ: Xuất phát từ việc không đồng quan điểm, tư tưởng về thể chế 

chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lợi dụng quyền tự 

do ngôn luận mà bị cáo Nguyễn Quốc L đã đăng tải các bài viết đính kèm với các hình 

ảnh được cắt ghép trên mạng xã hội lên các tài khoản facebook “Quốc Linh Nguyễn”, 

“Cuộc Đời Cát Bụi” và “Sự Sống Đòi Lại” do bị cáo tạo lập, với những lời lẽ thô tục 
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nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, sỉ nhục, xúc phạm đến uy tín của Đảng và Nhà nước; danh 

dự, uy tín của Lãnh tụ và các cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cụ thể: 

Trong khoảng thời gian từ ngày 20-11-2020 đến ngày 08-8-2021, bị cáo đã tự 

soạn thảo và đăng tải nhiều bài viết lên tài khoản facebook “Quốc Linh Nguyễn” với 

nội dung vi phạm pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong 

đó có các bài viết xuyên tạc về tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, xúc phạm uy tín, 

danh dự của cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, 

có bài viết gắn hình ảnh của ông Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ, có bài viết 

gắn hình ảnh ông Mai Tiến Dũng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.  

Trong khoảng thời gian từ ngày 28-8-2021 đến ngày 21-9-2021, bị cáo đã tự soạn 

thảo và đăng tải nhiều bài viết lên tài khoản facebook “Cuộc Đời Cát Bụi” với lời lẽ thô 

tục có nội dung vi phạm pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

trong đó có các bài viết xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xúc 

phạm uy tín, danh dự của ông Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ. 

Trong khoảng thời gian từ ngày 02-12-2021 đến ngày 15-12-2021, bị cáo đã tự 

soạn thảo và đăng tải nhiều bài viết gắn kèm các hình ảnh cắt ghép trên mạng xã hội 

lên tài khoản facebook “Sự Sống Đòi Lại” với nhiều lời lẽ thô tục có nội dung vi phạm 

pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó có nhiều bài 

viết xúc phạm uy tín của Đảng và Nhà nước, uy tín, danh dự của các cá nhân lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước. 

Tại Bản kết luận giám định số 08, ngày 12-10-2021 và Bản kết luận giám định số 

01, ngày 04-01-2022 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh BT kết luận nội dung các 

bài viết trên các tài khoản facebook do bị cáo lập đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội. 

Vì vậy, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ 

xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” với tình 

tiết định khung tăng nặng hình phạt “Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội” theo quy định tại khoản 2 Điều 331 của Bộ luật hình sự năm 2015 như Cáo 

trạng của Viện kiểm sát truy tố là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng quy định của 

pháp luật.  

 [3] Bị cáo Nguyễn Quốc L là người đã trưởng thành nên có đủ năng lực trách 

nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của bị cáo là cố ý lợi dụng quyền tự do ngôn 

luận, đã sử dụng những ngôn từ thô tục và những hình ảnh cắt ghép mang tính nhạo 

báng, nhục mạ để đưa thông tin lên mạng xã hội nhằm châm ngòi các cuộc công 

kích, bôi nhọ và xúc phạm đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xúc 

phạm đến uy tín, danh dự của các cá nhân lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Như vậy, 

hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội nên cần phải xử lý bị cáo một mức án nghiêm khắc nhằm giáo dục và cải 

tạo bị cáo trở thành công dân tốt, đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm chung. 

 [4] Về tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra 

vụ án và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của 
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mình, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo thực hiện hành vi 

phạm tội nhiều lần, đây là các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự 

theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ 

luật hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử sẽ cân nhắc khi lượng hình đối với bị cáo. 

[5] Về tang, vật chứng của vụ án: Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (Một) điện 

thoại di động nhãn hiệu Vsmart Joy 1 đã qua sử dụng, không có sim, số kiểu máy và 

phần cứng PQ4001, số IMEI (khe 1) 356741100652394 và số IMEI (khe 2) 

356741100652402; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Neo7-A33WW đã 

qua sử dụng, không có sim, số IMEI (khe 1) 869299024697151 và số IMEI (khe 2) 

86929024697144 của bị cáo do đã sử dụng vào việc phạm tội. 

[6] Lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về tội danh, điều luật áp 

dụng, mức hình phạt là có căn cứ, phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của 

bị cáo nên Hội đồng xét xử chấp nhận.  

 [7] Bị cáo Nguyễn Quốc L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: Điều 268, Điều 269 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Quốc L phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ 

xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” 

Áp dụng: Khoản 2 Điều 331; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quốc L 02 (Hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt 26-01-2022. 

Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm a khoản 2 

Điều 106 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Joy 

1 đã qua sử dụng, không có sim, số kiểu máy và phần cứng PQ4001, số IMEI (khe 

1) 356741100652394 và số IMEI (khe 2) 356741100652402; 01 (Một) điện thoại di 

động nhãn hiệu Oppo Neo7-A33WW đã qua sử dụng, không có sim, số IMEI (khe 

1) 869299024697151 và số IMEI (khe 2) 86929024697144 của bị cáo Nguyễn Quốc 

L. 

(Tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 06-4-2022 giữa Cơ quan An ninh điều 

tra Công an tỉnh BT và Chi cục thi hành án dân sự huyện TP). 

Áp dụng: Khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, điểm a  khoản 

1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, 

lệ phí của Tòa án. 
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 Buộc bị cáo Nguyễn Quốc L phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án (26-4-2022).  

HỘI THẨM NHÂN DÂN                                   CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                      THẨM PHÁN 

 

 

 

 

Phạm Văn Minh          Nguyễn Hữu Đệ                         Trần Thị Thu Huyền                                    


